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BÁO CÁO
Của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên
trình tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV

————————————————————



Căn cứ Hiến pháp năm 2013; căn cứ Luật tổ chức VKSND năm 2014; căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh Điện Biên về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Căn cứ kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2020, như sau: 
I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM (Thời điểm từ 01/11/2019 đến 31/10/2020)
Năm 2020, theo số liệu thống kê, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Điện Biên tăng cả về số vụ và số người phạm tội và vẫn diễn biến rất phức tạp, xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố mới 1.048  vụ 1.229 bị can (tăng 62 vụ 52 bị can so với số mới khởi tố cùng kỳ năm 2019). Trong đó: Tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ 74,33%; tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 14,12 %; tội phạm về xâm phạm trật tự xã hội, trật tự quản lý hành chính chiếm 8,49 %; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường chiếm tỷ lệ 2,77%, còn lại là nhóm tội khác, cụ thể như sau:
1.Tội phạm về an ninh
Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn được giữ vững và ổn định. Tuy nhiên, tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số một số đối tượng tôn giáo cực đoan tiếp tục luận điệu tuyên truyền khôi phục lại hoạt động “Nhà nước Mông”, tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ” gây tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Năm 2020, cơ quan chức năng không phát hiện, khởi tố vụ án nào về tội phạm an ninh.
2. Tội phạm về ma túy
Tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn diễn ra hết sức phức tạp; nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy lớn. Cơ quan chức năng đã bắt khởi tố 779 vụ 882 đối tượng về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy (tăng 103 vụ, 82 bị can so với cùng kỳ năm 2019; thu gữi: 193,45 Kg Heroin, 70,16 Kg ma túy tổng hợp, 22,37 Kg Thuốc phiện (số lượng các loại ma túy thu giữ tăng 152,59 Kg Heroin, 2,73 Kg Ma túy tổng hợp, 3,89 Kg Thuốc phiện so với cùng kỳ năm 2019). 
3. Tội phạm về tham nhũng và chức vụ
Cơ quan điều tra khởi tố mới 03 vụ 06 bị can về tội Tham ô tài sản (tăng 01 vụ, 03 bị can so với cùng kỳ năm 2019).	
4. Tội phạm về kinh tế và môi trường
Cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 29 vụ 32 bị can (tăng 05 vụ 05 bị can so với cùng kỳ năm 2019). Chủ yếu là tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; tội hủy hoại rừng.
5. Tội phạm về xâm phạm sở hữu
Tội phạm về xâm phạm sở hữu trên địa bàn giảm, xong vẫn diễn ra phức tạp, chủ yếu vẫn là trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản. Cơ quan chức năng đã khởi tố 148 vụ 150 bị can (giảm 30 vụ 48 bị can so với cùng kỳ năm 2018). 
6. Tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý hành chính
Tội phạm trong lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan chức năng khởi tố mới 89 vụ 159 bị can (giảm 24 vụ, tăng 06 bị can so với cùng kỳ năm 2019). 
7. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp
Năm 2020, cơ quan chức năng không phát hiện vụ, việc nào về xâm phạm hoạt động tư pháp.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự
1.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
Viện kiểm sát hai cấp đã chủ động nắm, kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý của Cơ quan điều tra, tăng cường Kiểm sát viên trực tiếp phối hợp phân loại xử lý tố giác, tin báo tội phạm với Cơ quan điều tra; đề ra 100% bản yêu cầu kiểm tra, xác minh trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.
Viện kiểm sát hai cấp thụ lý kiểm sát 576 tố giác, tin báo về tội phạm, giảm 18 tin so với cùng kỳ năm 2019. Đã giải quyết 508 tin, đạt tỷ lệ 88,2%. Còn đang giải quyết: 68 tin (không có tố giác, tin báo để quá hạn luật định).
Viện kiểm sát hai cấp đã trực tiếp kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 14 cuộc tại 12 Cơ quan điều tra Công an hai cấp, ban hành 14 kết luận trực tiếp kiểm sát, 14 Kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra khắc phục vi phạm, tồn tại trong việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị của VKS được chấp nhận. Thông qua công tác kiểm sát VKS đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 01 vụ án, 03 bị can.
1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự
Viện kiểm sát hai cấp tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của đơn vị. Đã triển khai nhiều biện pháp, tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát các vụ án ngay từ giai đoạn tiền khởi tố; nghiên cứu đề ra 100% yêu cầu điều tra đối với các vụ án đã thụ lý. Tăng cường các hoạt động trực tiếp lấy lời khai, hỏi cung bị can trước khi phê chuẩn các lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra và trong quá trình điều tra vụ án [footnoteRef:1], không để xảy ra trường hợp nào oan, sai. [1:  VKS đã tham gia lấy lời khai người bị bắt, tạm giữ, người làm chứng, bị hại… 701 lần; tham gia 7 hoạt động điều tra bắt buộc của Kiểm sát viên 522 lần; tham gia hỏi cung bị can 993 lần; trực tiếp lấy lời khai người bị bắt, tạm giữ, người làm chứng, bị hại… 299 lần; trực tiếp hỏi cung bị can 293 lần. ] 

Viện kiểm sát hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra: 1.214 vụ 1.441 bị can, tăng 57 vụ 51 bị can so với cùng kỳ năm 2019. Cơ quan điều tra đã giải quyết: 1.056 vụ 1.247 bị can, đạt tỷ lệ 87%.còn đang điều tra: 158 vụ 194 bị can (trong thời hạn luật định) [footnoteRef:2].  [2:  Đề nghị truy tố 970 vụ 1.220 bị can; đình chỉ điều tra 14 vụ 02 bị can (do người bị hại rút yêu cầu 01 vụ 01 bị can, bị can chết 01 vụ 01 bị can, số vụ án đã tạm đình chỉ điều tra, nay hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự chưa xác định được bị can 12 vụ 0 bị can); tạm đình chỉ điều tra 62 vụ 17 bị can do hết thời hạn điều tra chưa xác định được bị can và bị can trốn chưa bắt lại được; chuyển nơi khác giải quyết theo thẩm quyền 10 vụ 08 bị can.] 

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 17 kiến nghị với Cơ quan điều tra yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, 10 kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan về áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm, kiến nghị của VKS được chấp nhận.
1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố
Để nâng cao chất lượng truy tố các vụ án hình sự, KSV được phân công thực hành quyền công tố phải tiến hành phúc cung 100% đối với các bị can trước khi báo cáo đề xuất truy tố và dự thảo Cáo trạng [footnoteRef:3]. Do đó, chất lượng truy tố của VKSND hai cấp đã được nâng cao, các vụ án Viện kiểm sát truy tố đều đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội và không có trường hợp nào oan, sai. [3:  VKS trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra để quyết định truy tố 773 lần; trực tiếp hỏi cung bị can 754 lần; trực tiếp lấy lời khai người bị hại, người làm chứng 19 lần.] 

Tổng số án Viện kiểm sát phải giải quyết: 1.009 vụ 1.284 bị can, tăng 42 vụ 59 bị can so với cùng kỳ năm 2019. Viện kiểm sát đã giải quyết: 985 vụ 1.250 bị can, đạt tỷ lệ 97,62% (vượt chỉ tiêu của Ngành 2,62%). Truy tố chuyển Tòa: 977 vụ 1.244 bị can; đình chỉ 08 vụ 06 bị can [footnoteRef:4]. Còn đang giải quyết: 24 vụ 34 bị can. Trong kỳ VKS đã trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung 04 vụ, tỷ lệ 0,39% (chỉ tiêu của Ngành ≤ 2%). [4:  Miễn TNHS theo khoản 2, 3 Đ29 BLHS  04 vụ 04 bị can; người bị hại rút yêu cầu khởi tố 01 vụ 01 bị can; bị can chết 01 vụ 01 bị can; đã tạm đình chỉ điều tra, nay hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự chưa xác định được bị can 02 vụ.] 

1.4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự
- Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự: 1.095 vụ 1.392 bị cáo, tăng 69 vụ 99 bị cáo so với cùng kỳ năm 2019, Tòa án đã giải quyết: 972 vụ 1.230 bị cáo [footnoteRef:5], đạt tỷ lệ 88,77%. Còn đang giải quyết: 123 vụ 162 bị cáo (đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử). [5:  Xét xử 969 vụ 1.226 bị cáo; đình chỉ xét xử do bị cáo chết 03 vụ 04 bị cáo.] 

Trong kỳ Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung 05 vụ 17 bị cáo (VKS không chấp nhận 01 vụ 11 bị cáo); tỷ lệ 0,36% (chỉ tiêu của Ngành ≤ 3%). Các vụ án trả hồ sơ đã điều tra bổ sung chuyển Tòa án đưa ra xét xử.
-  Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự: Thụ lý: 38 vụ 58 bị cáo (giảm 02 vụ, tăng 11 bị cáo so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó án do VKS kháng nghị phúc thẩm 07 vụ 16 bị cáo. Tòa án đã giải quyết: 29 vụ 49 bị cáo, đạt tỷ lệ: 82,86%. Trong đó án do Viện kiểm sát kháng nghị đã xét xử phúc thẩm: 06 vụ 15 bị cáo, được cấp phúc thẩm xét xử chấp nhận kháng nghị 04 vụ 11 bị cáo đạt tỷ lệ 66,66%, không chấp nhận kháng nghị 02 vụ 03 bị cáo [footnoteRef:6]. Hiện còn: 09 vụ 09 bị cáo. [6:  Do hướng dẫn của VKSND tối cao và TAND tối cao về tội phạm ma túy không thống nhất, VKSND tỉnh Điện Biên đã báo cáo và đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm.] 

VKSND hai cấp đã phối hợp tổ chức 148 phiên tòa rút kinh nghiệm, lựa chọn xác định 76 vụ án trọng điểm, đưa 87 vụ án hình sự ra xét xử lưu động tại các địa bàn dân cư nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật. 
Công tác kiểm sát Bản án, Quyết định của Tòa án được quan tâm, kiểm sát chặt chẽ cả về hình thức và nội dung. Nghiên cứu, kiểm sát 100% các Bản án, Quyết định hình sự sơ thẩm, phúc thẩm, nhằm kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị. Năm 2020, không có vụ án nào Tòa án tuyên không phạm tội. Thông qua công tác kiểm sát, VKS hai cấp đã ban hành 10 kiến nghị với Tòa án cấp sơ thẩm, 01 kiến nghị với Tòa án cấp phúc thẩm yêu cầu khắc phục vi phạm, 01 kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan đề nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, kiến nghị của VKS được chấp nhận. 
2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính
2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình
- Kiểm sát thụ lý giai đoạn sơ thẩm: 1.606 vụ, việc, (so với cùng kỳ năm 2019, tăng 61 vụ, việc). Tòa án đã giải quyết: 1.341 vụ, việc đạt  83,5%, (KSV tham gia 129 phiên tòa, 06 phiên họp). Còn đang giải quyết: 265 vụ, việc.
- Kiểm sát thụ lý giai đoạn phúc thẩm: 40 vụ, (so với cùng kỳ năm 2019, không tăng). Tòa án đã giải quyết: 31 vụ, đạt tỷ lệ 77,5% (KSV tham gia 25 phiên tòa, 05 phiên họp). Còn đang giải quyết: 09 vụ.
Qua công tác kiểm sát, VKS đã ban hành 13 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ; kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 02 vụ, báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm 01 vụ; ban hành 10 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, kiến nghị của VKS được chấp nhận. 
Để góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức 36 phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình rút kinh nghiệm cho kiểm sát viên.
2.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật
- Công tác kiểm sát giải quyết theo thủ tục sơ thẩm
+ Án hành chính: Tổng thụ lý 49 vụ, tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2019; Tòa án đã giải quyết 43 vụ, đạt tỷ lệ 87,75%; còn đang giải quyết 06 vụ.
+ Án Kinh doanh thương mại: Tổng thụ lý 16 vụ, tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2019; Tòa án đã giải quyết 07 vụ, đạt tỷ lệ 43,75%; còn đang giải quyết 09 vụ.
+ Án Lao động: Tổng thụ lý 01 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019; Tòa án đã giải quyết 01vụ, đạt tỷ lệ 100%.
- Công tác kiểm sát giải quyết theo thủ tục phúc thẩm: 
+ Án hành chính: 02 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019; Tòa án đã giải quyết 01 vụ; còn đang giải quyết 01 vụ.
+ Án Kinh doanh thương mại: 01 vụ; Tòa án đã giải quyết.
Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên đã tổ chức 04 phiên tòa giải quyết án hành chính rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên; ban hành 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, được chấp nhận.
2.3. Công tác kiểm sát quyết định các biện pháp hành chính tại Tòa án nhân dân
Đã kiểm sát thụ lý 400 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án (tăng 66 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2019), đã giải quyết 383 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95,75%.  Còn đang giải quyết 17 hồ sơ. VKSND tỉnh Điện Biên đã kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ, ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án theo đúng quy định. Qua công tác kiểm sát VKSND tỉnh đã ban hành 01 kiến nghị về phòng ngừa vi phạm, được chấp nhận.
3. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
3.1. Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam 
- Kiểm sát tạm giữ: 995 người, (giảm 70 người so với cùng kỳ năm 2018). Số đã giải quyết: 983 người [footnoteRef:7], tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 99,5 % (vượt chỉ tiêu của Ngành 2,5%); người bị tạm giữ chết do tự sát: 01 người. Hiện còn tạm giữ: 11 người trong hạn luật định.  [7:  Khởi tố xử lý hình sự: 967 bị can; bắt truy nã chuyển tạm giam: 11 người; trả tự do 05 người (VKS ra quyết định hủy bỏ tạm giữ 01).] 

- Kiểm sát tạm giam: 1.763 người; đã giải quyết 1.095 người (Trong đó thi hành án tử hình 02); số bị tạm giam chết do bệnh lý 05 người; hiện còn tạm giam 663 người. Trong đó số bị án tử hình đang tạm giam: 81 bị án.
- VKS hai cấp đã trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ 47 cuộc, kiểm sát đột xuất nhà tạm giữ 01 cuộc; kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam 04 cuộc. Thông qua công tác kiểm sát, VKS hai cấp tỉnh Điện Biên đã ban hành 52 Kết luận trực tiếp kiểm sát; 08 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam. Kiến nghị của VKS đều được chấp nhận.
3.2. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự 
- Thi hành án tử hình: 02.
- Tù chung thân: 75; số đang chấp hành án: 75.
- Tù có thời hạn: 2.194; số phạm nhân đã chấp hành án xong: 595; số phạm nhân tha tù trước thời hạn: 16; số phạm nhân chết do bệnh lý: 06; số phạm nhân đang chấp hành án: 1.582; số phạm nhân đang tạm đình chỉ thi hành án: 02.
- Án treo: 220; số đã chấp hành xong: 51; số phạm tội mới: 03; số đang thi hành án treo chết: 02; số đang chấp hành án: 164.
- Cải tạo không giam giữ: 68; số đã chấp hành xong: 29; số phạm tội mới: 02; số đang chấp hành án: 37.
- Quản chế: 12; số đã chấp hành xong: 06; số đang chấp hành án: 06.
Trong kỳ, VKS đã tham gia Hội đồng xét giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho 1.082  phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên và Trại giam Nà Tấu, Bộ Công an trong dịp 30/4 và 2/9; kiểm sát 16 hồ sơ đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện.
VKS hai cấp đã tiến hành trực tiếp kiểm sát 11 cuộc tại Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp, 01 cuộc tại trại giam và 58 UBND cấp xã; phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị 02 cuộc. VKS hai cấp đã ban hành 08 kiến nghị với Cơ quan thi hành án hình sự; 09 Kiến nghị UBND cấp xã, 03 kiến nghị với Tòa án yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự; ban hành 02 kháng nghị Quyết định thi hành án của Tòa án. Các kiến nghị, kháng nghị của VKS được chấp nhận.
4. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
Cơ quan Thi hành án dân sự đã thụ lý 3.606 việc =  227.058.793.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 205 việc, 59.741.323.000 đồng). 
+ Đã kết thúc thi hành án: 2.616 việc =  81.448.794.000 đồng, (tỷ lệ giải quyết 2.616/2.981 việc có điều kiện thi hành, đạt 87,76% về việc và 81.448.794.000 đồng/136.329.684.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt 59,77 % về tiền).
+ Hiện còn 911 việc = 128.837.061.000 đồng, (Trong đó: Chưa có điều kiện thi hành 538 việc = 57.797.651.000 đồng).
Năm 2020, VKS hai cấp đã tiến hành trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án 151 việc; kiểm sát trực tiếp 11 cuộc/11 Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp; ban hành 06 văn bản yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu; kiểm sát việc kê biên tài sản, cưỡng chế, tiêu hủy vật chứng… 690 việc. Đã ban hành 16 kiến nghị yêu cầu Cơ quan THA khắc phục vi phạm, 04 kiến nghị cơ quan Thi hành án sau khi phúc tra việc thực hiện kiến nghị; 03 kiến nghị với Tòa án; 01 kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thi hành án hành chính, các kiến nghị của VKS được chấp nhận.
5. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm, thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đều được nghiên cứu, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không để kéo dài, không có trường hợp nào khiếu kiện đông người, gây mất trật tự trị an trên địa bàn. Viện kiểm sát hai cấp đã thường xuyên rà soát, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp bảo đảm đúng quy định.
Tiếp công dân: 79 lượt công dân (trong đó Lãnh đạo tiếp 13 lượt).
Tiếp nhận: 359 đơn, tăng 138 đơn so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Đơn khiếu nại: 56; đơn tố cáo: 33; tố giác, tin báo về tội phạm: 41; đơn tố giác trong hoạt động tư pháp: 02; đơn khác: 227. 
Qua phân loại có 38 đơn/29 việc thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS, đã giải quyết: 38 đơn/29 việc; đơn không thuộc thẩm quyền nhưng thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết của VKS: 49 đơn, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết; đơn không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của VKS: 241 đơn (VKS đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, trả lại và hướng dẫn công dân theo quy định); đơn không đủ điều kiện thụ lý: 31 đơn.
Năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã trực tiếp kiểm sát việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp tại 05 Cơ quan tư pháp; yêu cầu cơ quan tư pháp tự kiểm tra báo cáo kết quả 01 lần. Thông qua hoạt động kiểm sát đã ban hành 04 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp, được chấp nhận.
6. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Ngành
Năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục xác định nhiệm vụ đột phá về công tác cán bộ là: “Đẩy mạnh công tác tự đào tạo, tự học tập, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tự đào tạo, tự học tập; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ cho hơn 400 lượt cán bộ, công chức; tổ chức 02 phiên tòa giả định rút kinh nghiệm và nhiều cuộc thi về nghiệp vụ...; triển khai thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động hàng quý, gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động, đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu tiên phong của người đứng đầu các đơn vị.
7. Công tác bồi thường Nhà nước
Năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không có trường hợp nào oan, sai phải bồi thường theo Luật bồi thường nhà nước.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Ưu điểm: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, việc cắt giảm kinh phí, tiết kiệm thêm chi ngân sách… xong Ban cán sự Đảng, lãnh đạo viện đã đổi mới, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nên Viện kiểm sát tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. VKSND hai cấp tỉnh Điện Biên đã hoàn thành đạt và vượt 5/6 chỉ tiêu Quốc hội giao[footnoteRef:8], hoàn thành 117/130 chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành đề ra (trong đó vượt 24 chỉ tiêu), góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh, chính trị và trật tự xã hội; chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. [8:  Theo Nghị quyết số 96/QH14 của Quốc hội, trong 11 chỉ tiêu giao cho ngành KSND thì, có 06 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của VKSND cấp tỉnh, cấp huyện (01 chỉ tiêu chưa đạt do thực hiện hướng dẫn của VKSND tối cao và TAND tối cao về tội phạm ma túy có sự không thống nhất, VKSND tỉnh Điện Biên đã báo cáo và đề nghị kháng nghị Giám đốc thẩm).] 

- Hạn chế: Kinh nghiệm công tác thực tế của một số cán bộ, công chức mới tuyển dụng có mặt còn hạn chế; kỹ năng của một số Kiểm sát viên tại phiên tòa còn thiếu nhạy bén; vẫn còn một số vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung; việc hướng dẫn pháp luật của các cơ quan tư pháp Trung ương chưa có sự thống nhất.
Nhiều đơn vị cấp huyện không thụ lý giải quyết vụ án dân sự, hành chính nào; không thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp, nên việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ trong lĩnh vực này không thực hiện được. 
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp; Chỉ thị về nhiệm vụ công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị đã đề ra. 
2. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện các biện pháp chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân hai cấp tăng cường tổ chức các phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm và trình chiếu, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa.
3. Chủ động phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật, kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh, xử lý. Tích cực, chủ động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đổi mới và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại công chức, người lao động;
5. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện và chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.
6. Tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết đề nghị VKSND tối cao đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở VKSND tỉnh và các đơn vị VKSND cấp huyện đã hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo quy mô...
V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị HĐND, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên:
1. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền cơ sở tích cực phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. 
2. Đưa vào Nghị quyết của HĐND tỉnh hằng năm hỗ trợ một khoản kinh phí cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương trên địa bàn.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 và kiến nghị, đề xuất của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, kính trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV.
Xin trân trọng cảm ơn !
	
	Nơi nhận:
- TT. HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Viện;
- Lưu VT, TH.
	
	VIỆN TRƯỞNG


[bookmark: _GoBack](Đã ký)


                      Phan Văn Kỷ






